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KIỂM TRA 

STT Câu hỏi Đáp số 

1 Mỗi năm Việt Nam sản xuất được 36,95 triệu tấn than. 1

4
 số 

than đó được xuất khẩu. Giả sử toàn bộ than xuất khẩu đều 

được chở bằng tàu biển 10000 tấn và 5000 tấn. Mỗi lần chở 

gồm 1 tàu 10000 tấn và 1 tàu 5000 tấn. Hỏi cần tất cả bao 

nhiêu chuyến tàu để chở hết số than nói trên? 

 

2 Hưởng ứng chiến dịch “Heo vàng yêu thương”, cô giáo chủ 

nhiệm lớp 5A1 phân 1

4
 số học sinh trong lớp làm thiệp, 2

3
 

số học sinh còn lại làm hoa giấy. Những bạn học sinh không 

làm thiệp hoặc hoa giấy thì đi bán sản phẩm. Biết lớp 5A1 

có 28 học sinh, hỏi số học sinh tham gia bán hàng là bao 

nhiêu bạn? 
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3 Ngày thứ nhất một cửa hàng bán ra 30% số đường có trong 

kho, ngày thứ 2 bán ra 50% số đường còn lại. Sau 2 lần bán 

số đường chỉ còn lại 105kg. Hỏi lúc đầu trong kho có bao 

nhiêu ki-lô-gam đường? 

 

4 Long mua 3 quyển vở và 4 chiếc bút chì thì phải trả hết 

44000 đồng còn nếu mua 5 quyển vở và 2 chiếc bút chì thì 

số tiền phải trả là 50000 đồng. Hỏi giá một quyển vở hơn giá 

một chiếc bút chì bao nhiêu? 

 

5 Năm nay số tuổi của bố gấp 6 lần số tuổi của con. Sau 20 

năm nữa thì số tuổi của bố gấp đôi số tuổi của con. Hỏi năm 

nay bố bao nhiêu tuổi và con bao nhiêu tuổi? 

 

6 Có 15 chiếc xe đạp và xe xích lô. Số bánh của xe đạp và xe  

xích lô bằng 36. Hỏi có bao nhiêu xe đạp và bao nhiêu xe 

xích lô? 

 

 


